
Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 25 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
 
Câu 1: 2 x 6 + 18 = …....   

A. 12                          B. 24                                C. 30                          D. 28 

Câu 2: 5 × … + 20 = 50. Số cần điền vào chỗ chấm là:  

A. 5                    B. 6                                  C. 7                                    D. 8 

Câu 3: 3 giờ chiều còn được gọi là:  

A. 13 giờ                         B. 14 giờ                   C. 15 giờ               D. 16 giờ 

Câu 4:  

 
A. 2                      B. 3                       C. 5                                              D. 4 

Câu 5: Kết quả của phép tính: 5cm × 10 – 29cm là:  

A. 50                              B. 50cm                           C. 21                      D. 21 cm 

Câu 6:  Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

 

 
A. 14 giờ                   B. 2 giờ 30 phút             C. 6 giờ 3 phút               D. 6 giờ 15 phút 
 

Câu 7: Mẹ Mai mua 12 chiếc tất cho cả nhà. Hỏi mẹ mua bao nhiêu đôi tất?  

A. 10 chiếc tất           B. 14 đôi tất                     C. 6 tất                       D. 6 đôi tất 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 8: Chuyển tích  thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả: 

a. 3 x 2  = ..................................= ...... 

b. 5 x 4  = ................................ = ...... 

c. 2  x 3=   .............................. = ....... 



        Câu 9:  Số? 

Thừa số 5 2 6  Số bị chia 45 20 14 

Thừa số 3 8 5  Số chia 5 2 2 

Tích     Thương    

   

Câu 10: Quan sát hình sau và thực hiện các yêu cầu: 

 

 

a) Tính tổng các số trên khối cầu. 

……………………………………………………………………….......................... 

b) Tính tích các số trên khối trụ. 

      …………………………………………………………………………………………. 

 
      Câu 11*: Tìm một số có hai chữ số. Biết chữ số hàng đơn vị là tích của 2 và 3, chữ số    

hàng chục là số lớn nhất có một chữ số.  

Vậy số có hai chữ số cần tìm là: …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


